
PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC 

V�n bÁn quy ph¿m pháp luật h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc toàn bộ thuộc l*nh vÿc quÁn lý nhà n°ớc cÿa Bộ Thông tin và TruyÁn thông 
trong kỳ hß thßng hóa 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định              /QĐ-BTTTT ngày        tháng       năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
I. L)NH VþC AN TOÀN THÔNG TIN M¾NG 
1  Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 

13/8/2008 

Về chống thư rác Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 

cāa Chính phā chống tin nhắn rác, thư điện tử 

rác, cuộc gọi rác 

01/10/2020 

2  Nghị định 77/2012/NĐ-CP ngày 

05/10/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị 
định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 

tháng 8 năm 2008 cāa Chính phā về 

chống thư rác 

Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 

cāa Chính phā chống tin nhắn rác, thư điện tử 

rác, cuộc gọi rác 

01/10/2020 

3  Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dich điện tử 

15/4/2020 

4  Thông tư 03/2017/TT-BTTTT 

ngày 24/4/2017 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số 

điều cāa Nghị định số 85/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 cāa Chính phā về 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 

12/8/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn Nghị định 

01/10/2022 
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STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ 

TỔNG SÞ: 04 V�N BÀN 
II. L)NH VþC BÁO CHÍ 

1 Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động báo chí, xuất bản 

Bị thay thế và hết hiệu lực bởi: 

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 cāa Chính phā quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 cāa Chính phā sửa đổi bổ 

sung một số điều cāa Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 

số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 

dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020   

27/01/2022 

2 Thông tư 13/2008/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2008 

Hướng dẫn việc thành lập và hoạt 

động cāa cơ quan đại diện, phóng viên 

thường trú ở trong nước cāa các cơ 
quan báo chí. 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

29/10/2021 

3 Thông tư 21/2011/TT-BTTTT 

ngày 13/7/2011 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định cāa 

Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT 

Bị bãi bỏ bởi: 29/10/2021 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng 

dẫn việc thành lập và hoạt động cāa cơ 
quan đại diện, phóng viên thường trú 

ở trong nước cāa các cơ quan báo chí 
và Quyết định số 28/2002/QĐ-

BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 
cāa Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin 

ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài 

liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo 
chí; đăng, phát bản tin trên màn hình 

điện tử cāa các cơ quan, tổ chức nước 

ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài 

tại Việt Nam 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

4 Thông tư 48/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt 

động báo in và báo điện tử, xuất bản 

thêm ấn phẩm, mở chuyên trang cāa 

báo điện tử, xuất bản phÿ trương, xuất 

bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 

20/12/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 

việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in 

và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm 

ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở 

chuyên trang cāa báo điện tử và tạp chí điện tử, 

xuất bản phÿ trương, xuất bản bản tin, xuất bản 

đặc san 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-48-2016-TT-BTTTT-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-bao-dien-tu-xuat-ban-an-pham-325044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-48-2016-TT-BTTTT-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-bao-dien-tu-xuat-ban-an-pham-325044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-48-2016-TT-BTTTT-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-bao-dien-tu-xuat-ban-an-pham-325044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-48-2016-TT-BTTTT-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-bao-dien-tu-xuat-ban-an-pham-325044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-48-2016-TT-BTTTT-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-bao-dien-tu-xuat-ban-an-pham-325044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-48-2016-TT-BTTTT-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-bao-dien-tu-xuat-ban-an-pham-325044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-48-2016-TT-BTTTT-cap-giay-phep-hoat-dong-bao-in-bao-dien-tu-xuat-ban-an-pham-325044.aspx


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
5 Thông tư 49/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ 

sơ, thā tÿc cấp, đổi, cấp lại và thu hồi 

thẻ nhà báo 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 

31/12/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về 

hồ sơ, thā tÿc cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ 

nhà báo 

15/12/2022 

TỔNG SÞ: 05 V�N BÀN 
III. L)NH VþC B¯U CHÍNH 

1 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dich điện tử 

15/4/2020 

2 Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 

26/12/2016 

Về Mạng bưu chính phÿc vÿ cơ quan 
Đảng, Nhà nước 

Bị thay thế bởi: 

Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 

18/12/2021 cāa Thā tướng Chính phā về Mạng 

bưu chính phÿc vÿ cơ quan Đảng, Nhà nước 

15/02/2022 

3 Thông tư 02/2007/TT-BTTTT 

ngày 13/12/2007 

Hướng dẫn thực hiện quy định về 

quản lý giá cước dịch vÿ bưu chính, 
viễn thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
4 Thông tư 25/2011/TT-BTTTT 

ngày 26/9/2011 

quy định chi tiết và hướng dẫn các 

hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc 

biệt tem bưu chính Việt Nam 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 

29/12/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về tem bưu chính 

01/3/2022 

5 Thông tư 02/2012/TT-BTTTT 

ngày 15/3/2012 

Quy định chi tiết về cung ứng và sử 

dÿng dịch vÿ bưu chính 

Hết hiệu lực bởi: 

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 

cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 

năm 2011 cāa Chính phā quy định chi tiết thi 

hành một số nội dung cāa Luật Bưu chính 

01/6/2022 

6 Thông tư 23/2012/TT-BTTTT 

ngày 19/12/2012 

quy định chi tiết và hướng dẫn một số 

nội dung về tem bưu chính 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 

29/12/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về tem bưu chính 

01/3/2022 

7 Thông tư 10/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 

quy định về đề tài, thời gian phát hành 

tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm 

tem bưu chính kỷ niệm 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 

29/12/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về tem bưu chính 

01/3/2022 

8 Thông tư 16/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 

Quy định chi tiết một số nội dung và 

biện pháp thi hành Quyết định số 

55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 

năm 2016 cāa Thā tướng Chính phā 

về Mạng bưu chính phÿc vÿ cơ quan 
Đảng, Nhà nước 

Được thay thế bởi: 

Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 

31/10/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cāa 

Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 

12 năm 2021 cāa Thā tướng Chính phā về 

01/01/2023 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
Mạng bưu chính phÿc vÿ cơ quan Đảng, Nhà 

nước 

9 Thông tư 
liên tịch 

01/2007/TTLT-BTTTT-

BXD ngày 10/12/2007 

Hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử 

dÿng thùng thư bưu chính, hệ thống 

cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp 

truyền hình trong các tòa nhà nhiều 

tầng có nhiều chā sử dÿng 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 

30/6/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ 

các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 

15/8/2021 

TỔNG SÞ: 09 V�N BÀN 
IV. L)NH VþC CÔNG NGHIÞP CÔNG NGHÞ THÔNG TIN 

1 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dich điện tử 

15/4/2020 

2 Quyết định 169/2006/QĐ-TTg ngày 

17/7/2006 

Quy định về việc đầu tư, mua sắm các 

sản phẩm công nghệ thông tin cāa các 

cơ quan, tổ chức sử dÿng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

Bị bãi bỏ bởi: 

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 

24/11/2021 cāa Thā tướng Chính phā bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật cāa Thā 

tướng Chính phā 

01/12/2021 

3 Quyết định 223/2006/QĐ-TTg ngày 

04/10/2006 

Sửa đổi một số điều cāa Quyết định số 

169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 

năm 2006 cāa Thā tướng Chính phā 

quy định về việc đầu tư, mua sắm các 

sản phẩm công nghệ thông tin cāa các 

Bị bãi bỏ bởi: 

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 

24/11/2021 cāa Thā tướng Chính phā bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật cāa Thā 

tướng Chính phā 

01/12/2021 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
cơ quan, tổ chức sử dÿng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

4 Quyết định 51/2007/QĐ-TTg ngày 

12/4/2007 

phê duyệt Chương trình phát triển 

công nghiệp phần mềm Việt Nam đến 

năm 2010 

Bị bãi bỏ bởi: 

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 

12/12/2022 cāa Thā tướng Chính phā bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật cāa Thā 

tướng Chính phā 

12/12/2022 

5 Quyết định 56/2007/QĐ-TTg ngày 

03/5/2007 

phê duyệt Chương trình phát triển 

công nghiệp nội dung số Việt Nam 

đến năm 2010 

Bị bãi bỏ bởi: 

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 

12/12/2022 cāa Thā tướng Chính phā bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật cāa Thā 

tướng Chính phā 

12/12/2022 

6 Quyết định 75/2007/QĐ-TTg ngày 

28/05/2007 

phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển 

công nghiệp điện tử Việt Nam đến 

năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi: 

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 

12/12/2022 cāa Thā tướng Chính phā bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật cāa Thā 

tướng Chính phā 

12/12/2022 

7 Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 

03/4/2009 

ban hành <Quy chế quản lý Chương 
trình phát triển công nghiệp phần 

mềm và Chương trình phát triển công 

nghiệp nội dung số Việt Nam= 

Bị bãi bỏ bởi: 

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 

12/12/2022 cāa Thā tướng Chính phā bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật cāa Thā 

tướng Chính phā 

12/12/2022 

8 Thông tư 28/2009/TT-BTTTT 

ngày 14/9/2009 

Quy định việc áp dÿng tiêu chuẩn, 

công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 

23/9/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

01/01/2021 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
cận, sử dÿng công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Truyền thông quy định việc áp dÿng tiêu chuẩn, 

công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử 

dÿng sản phẩm, dịch vÿ thông tin và truyền 

thông 

9 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT 

ngày 18/11/2014 

Quy định việc xác định hoạt động sản 

xuất phần mềm 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 

03/7/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định việc xác định hoạt động 

sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình 

19/8/2020 

10 Thông tư 07/2016/TT-BTTTT 

ngày 17/3/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về pin lithium cho thiết bị cầm 

tay= 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 

09/7/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay= 

01/07/2021 

11 Thông tư 47/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, 
mua sắm sản phẩm, dịch vÿ công nghệ 

thông tin sản xuất trong nước sử dÿng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 

30/11/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản 

phẩm, dịch vÿ công nghệ thông tin sản xuất 

trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm 

15/02/2021 

12 Thông tư 01/2017/TT-BTTTT 

ngày 16/02/2017 

Ban hành Danh mÿc sản phẩm công 

nghệ thông tin trọng điểm 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 

03/12/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc sản phẩm 

công nghệ thông tin trọng điểm 

02/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT-quy-dinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
13 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2015 

Hướng dẫn một số điều cāa Nghị định 

số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 

năm 2013 cāa Chính phā đối với hoạt 

động xuất, nhập khẩu sản phẩm công 

nghệ thông tin đã qua sử dÿng 

Hết hiệu lực bởi: 

Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa 

Luật Quản lý ngoại thương 

01/01/2019 

14 Thông tư 45/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công 

nghệ thông tin 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 

30/6/2022  cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông  quy định về mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 

viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, 

an toàn thông tin 

15/8/2022 

TỔNG SÞ: 14 V�N BÀN 
V. L)NH VþC CHUYÂN ĐỔI SÞ QUÞC GIA 

1 Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 

06/11/2009  

Về quản lý đầu tư ứng dÿng công nghệ 

thông tin sử dÿng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước 

Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 

cāa Chính phā quy định quản lý đầu tư ứng 

dÿng công nghệ thông tin sử dÿng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

01/01/2020 

2 Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 

13/6/2011 

Quy định về việc cung cấp thông tin 

và dịch vÿ công trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 

điện tử cāa cơ quan nhà nước 

Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 

cāa Chính phā quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vÿ công trực tuyến cāa cơ quan nhà 
nước trên môi trường mạng 

15/8/2022 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
3 Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 

30/12/2014 

Quy định thí điểm về thuê dịch vÿ 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà 
nước 

Bị bãi bỏ bởi : 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 

cāa Chính phā quy định quản lý đầu tư ứng 

dÿng công nghệ thông tin sử dÿng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

01/01/2020 

4 Thông tư 12/2010/TT-BTTTT 

ngày 18/5/2010 

Quy định việc cập nhật thông tin dự 

án đầu tư ứng dÿng công nghệ thông 

tin sử dÿng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các 

dự án ứng dÿng công nghệ thông tin 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

29/10/2021 

5 Thông tư 21/2010/TT-BTTTT 

ngày 08/9/2010 

Quy định về lập đề cương và dự toán 

chi tiết đối với hoạt động ứng dÿng 

công nghệ thông tin sử dÿng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước nhưng không 

yêu cầu phải lập dự án 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 

24/02/2020 cāa Bộ Trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về lập đề cương và dự 

toán chi tiết đối với hoạt động ứng dÿng công 

nghệ thông tin sử dÿng kinh phí chi thường 

xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 

09/4/2020 

6 Thông tư 23/2010/TT-BTTTT 

ngày 15/10/2010 

Quy định việc cung cấp thông tin trên 

trang thông tin điện tử về năng lực 

quản lý, đầu tư ứng dÿng công nghệ 

thông tin việc cập nhật thông tin dự án 

đầu tư ứng dÿng công nghệ thông tin 

sử dÿng nguồn vốn ngân sách nhà 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

29/10/2021 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9891/21_2010_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9891/21_2010_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9891/21_2010_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9891/21_2010_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9891/21_2010_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các 

dự án ứng dÿng công nghệ thông tin 

7 Thông tư 28/2010/TT-BTTTT 

ngày 13/12/2010 

Quy  định  nội  dung  giám  sát  thi  

công  dự  án  ứng dÿng công nghệ 

thông tin sử dÿng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 

09/09/2020 cāa Bộ trường Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về công tác triển khai, 

giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự 

án đầu tư ứng dÿng công nghệ thông tin sử 

dÿng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

25/10/2020 

8 Thông tư 02/2011/TT-BTTTT 

ngày 04/01/2011 

Quy định nội dung giải quyết sự cố 

trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo 

hành, vận hành các dự án ứng dÿng 

công nghệ thông tin sử dÿng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

29/10/2021 

9 Thông tư 06/2011/TT-BTTTT 

ngày 28/02/2011 

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu 

tư ứng dÿng công nghệ thông tin 
Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 

24/02/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí 

dự án đầu tư ứng dÿng công nghệ thông tin 

09/4/2020 

TỔNG SÞ: 09 V�N BÀN 
VI. L)NH VþC GIAO DỊCH ĐIÞN TỬ 

1 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

Bị bãi bỏ bởi: 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

15/4/2020 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9921/06_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9921/06_2011_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dich điện tử 

TỔNG SÞ: 01 V�N BÀN 
VII. L)NH VþC PHÁT THANH, TRUYÀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIÞN TỬ 

1 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dich điện tử 

15/4/2020 

2 Quyết định 118-TTg ngày 26/3/1993 Về việc mua tin kinh tế chuyên ngành 

cāa các hãng tin nước ngoài 

Bị bãi bỏ bởi: 

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 

24/11/2021 cāa Thā tướng Chính phā bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật cāa Thā 

tướng Chính phā 

01/12/2021 

3 Thông tư 15/2009/TT-BTTTT 

ngày 04/5/2009 

Quy định về tổ chức liên hoan phát 

thanh, truyền hình 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

29/10/2021 

4 Thông tư 15/2010/TT-BTTTT 

ngày 01/7/2010 

Quy định về điều kiện, thā tÿc phát 

sóng quảng bá trực tiếp các kênh 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

29/10/2021 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
chương trình truyền hình địa phương 
trên vệ tinh 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

5 Thông tư 
liên tịch 

07/2012/TTLT-BTTTT-

BVHTTDL ngày 

19/6/2012 

Quy định trách nhiệm cāa doanh 

nghiệp cung cấp dịch vÿ trung gian 

trong việc bảo hộ quyền tác giả và 

quyền liên quan trên môi trường mạng 

Internet và mạng viễn thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 

6 Thông tư 
liên tịch 

11/2016/TTLT-BTTTT-

BNV ngày 07/4/2016 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp cāa các chức danh 

viên chức biên tập viên, phóng viên, 

biên dịch viên và đạo diễn truyền hình 

thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 

26/8/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên 

chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên 

và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành 

thông tin và truyền thông 

10/10/2022 

TỔNG SÞ: 06 V�N BÀN 
VIII. L)NH VþC TẦN SÞ VÔ TUY¾N ĐIÞN 

1 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dich điện tử 

15/4/2020 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
2 Nghị định 88/2021/NĐ-CP ngày 

01/10/2021 

Quy định về thu tiền cấp quyền sử 

dÿng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp 

phép, chuyển nhượng quyền sử dÿng 

tần số vô tuyến điện đối với băng tần 

hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này 

có hiệu lực thi hành 

Hết hiệu lực bởi: 

Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 

cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa 

Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

09/2022/QH15 

18/8/2023 

3 Quyết định 16/2012/QĐ-TTg ngày 

08/3/2012 

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng 

quyền sử dÿng tần số vô tuyến điện 

Hết hiệu lực bởi: 

Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021 

cāa Chính phā quy định về thu tiền cấp quyền 

sử dÿng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, 

chuyển nhượng quyền sử dÿng tần số vô tuyến 

điện đối với băng tần 

01/10/2021 

4 Quyết định 02/2017/QĐ-TTg ngày 

17/01/2017 

Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần 

số vô tuyến điện quốc gia được ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 

11 năm 2013 cāa Thā tướng Chính 

phā 

Bị thay thế bởi: 

Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 

29/12/2021 cāa Thā tướng Chính phā sửa đổi, 

bổ sung một số điều cāa Quyết định số 

71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 
cāa Thā tướng Chính phā ban hành Quy hoạch 

phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Quyết định số 

02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 
cāa Thā tướng Chính phā 

15/02/2022 

5 Thông tư 26/2010/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2010 

Ban hành Quy hoạch băng tần 2300-

2400 MHz cho hệ thống thông tin di 

động IMT cāa Việt Nam 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 

20/8/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

06/10/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-71-2013-qd-ttg-quy-hoach-tan-so-vo-tuyen-dien-214142.aspx


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 

2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz 

cho hệ thống thông tin di động IMT cāa Việt 

Nam 

6 Thông tư 27/2010/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2010 

Ban hành Quy hoạch băng tần 2500-

2690 MHz cho hệ thống thông tin di 

động IMT cāa Việt Nam 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 

20/8/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 

2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz 

cho hệ thống thông tin di động IMT cāa Việt 

Nam 

06/10/2020 

7 Thông tư 16/2011/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2011 

Quy định về kiểm định thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn 

thông, đài vô tuyến điện 

01/6/2020 

8 Thông tư 17/2011/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2011 

Ban hành Danh mÿc thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến điện bắt buộc 

kiểm định 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 

01/6/2020 

9 Thông tư 12/2012/TT-BTTTT 

ngày 30/7/2012 

quy định về thi tuyển quyền sử dÿng 

tần số vô tuyến điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

30/11/2023 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9944/16_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9944/16_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

10  

Thông tư 

13/2013/TT-BTTTT 

ngày  14/06/2013 

Quy hoạch phân kênh tần số cho 

nghiệp vÿ cố định và di động mặt đất 

băng tần (30-30 000) MHz 

Thông tư số  17/2018/TT-BTTTT ngày  

14/12/2018 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy hoạch phân kênh tần số cho 

nghiệp vÿ cố định và di động mặt đất băng tần 

30-30000 MHz 

 

28/01/2019 

 

 

11 Thông tư 26/2013/TT-BTTTT 

ngày 27/12/2013 

Quy hoạch sử dÿng kênh tần số cho 

truyền hình mặt đất băng tần UHF 

(470-806) MHz đến năm 2020 

 

Hết hiệu lực bởi: 

Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 26/2013/TT-

BTTTT ngày 27/12/2013 cāa Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy hoạch sử dÿng 

kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần 

UHF (470-806) MHz đến năm 2020 

31/12/2020 

12 Thông tư 21/2014/TT-BTTTT 

ngày 16/12/2014 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tương thích điện từ đối với thiết 

bị thông tin vô tuyến điện= 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 

29/11/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị 
thông tin vô tuyến điện= 

01/5/2023 

13 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT 

ngày 23/3/2015 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thā tÿc 

cấp giấy phép sử dÿng tần số vô tuyến 

điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô 

tuyến điện; sử dÿng chung tần số vô 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 

13/8/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 

thā tÿc cấp giấy phép sử dÿng tần số vô tuyến 

01/10/2021 

 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành 

điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; 

sử dÿng chung tần số vô tuyến điện 

14 Thông tư 44/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa 

Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT 

ngày 24 tháng 11 năm 2010 cāa Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành Quy hoạch băng tần 2500-

2690 MHz cho hệ thống thông tin di 

động IMT cāa Việt Nam 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 

20/8/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 

2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz 

cho hệ thống thông tin di động IMT cāa Việt 

Nam 

06/10/2020 

15 Thông tư 46/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định Danh mÿc thiết bị vô tuyến 

điện được miễn giấy phép sử dÿng tần 

số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và 

khai thác kèm theo 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 

14/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Danh mÿc thiết bị vô 

tuyến điện được miễn giấy phép sử dÿng tần số 

vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác 

kèm theo 

28/11/2021 

16 Thông tư 02/2018/TT-BTTTT 

ngày 13/4/2018 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị đầu cuối thông tin di 

động E-UTRA-Phần truy nhập vô 

tuyến= 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 

31/12/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2021 

17 Thông tư 18/2018/TT-BTTTT 

ngày 20/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT 

ngày 26 tháng 12 năm 2016 cāa Bộ 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 

14/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

28/11/2021 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định danh mÿc thiết bị vô tuyến 

điện được miễn giấy phép sử dÿng tần 

số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và 

khai thác kèm theo 

Truyền thông quy định Danh mÿc thiết bị vô 

tuyến điện được miễn giấy phép sử dÿng tần số 

vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác 

kèm theo 

18 Thông tư 04/2021/TT-BTTTT 

ngày 13/8/2021 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thā tÿc 

cấp giấy phép sử dÿng tần số vô tuyến 

điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô 

tuyến điện; sử dÿng chung tần số vô 

tuyến điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 

19 Thông tư 
liên tịch 

01/2006/TTLT-BBCVT-

BNG-BCA ngày 

03/3/2006 

Hướng dẫn việc cấp phép sử dÿng đài 
thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện 

nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, 

phóng viên nước ngoài đi theo phÿc 

vÿ đoàn đại biểu nước ngoài 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 

20 Thông tư 
liên tịch 

01/2012/TTLT-BTTTT-

BGTVT ngày 

24/02/2012 

Hướng dẫn thực hiện quản lý, cấp giấy 

phép sử dÿng tần số vô tuyến điện đối 

với đài vô tuyến điện sử dÿng tần số 

thuộc nghiệp vÿ di động hàng không, 

nghiệp vÿ vô tuyến dẫn đường hàng 

không 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 

21 Quyết định 03/2005/QĐ-BBCVT 

ngày 17/01/2005 

Phê duyệt quy hoạch băng tần cho hệ 

thống thông tin di động IMT-2000 cāa 

Hết hiệu lực bởi: 27/11/2023 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 

1900-2200 MHz 

Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 

10/10/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy hoạch băng tần 1920-1980 

MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông 

tin di động IMT cāa Việt Nam 

TỔNG SÞ: 21 V�N BÀN 
IX. L)NH VþC THÔNG TIN CƠ SỞ 

1 Thông tư 
liên tịch 

17/2010/TTLT-BTTTT-

BNV ngày 27/7/2010 

Hướng dẫn thực hiện chức năng, 
nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức cāa Đài Phát thanh và Truyền 

hình thuộc Āy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc 

Āy ban nhân dân cấp huyện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 

TỔNG SÞ: 01 V�N BÀN 
X. L)NH VþC THÔNG TIN ĐÞI NGO¾I 

      
TỔNG SÞ: 00 V�N BÀN 

XI. L)NH VþC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET 
1 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dich điện tử 

15/4/2020 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
2 Quyết định 38/2014/QĐ-TTg ngày 

01/7/2014 
Quy định về đấu giá, chuyển nhượng 

quyền sử dÿng kho số viễn thông, tên 

miền internet 

Hết hiệu lực bởi: 

Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 

30/3/2021 cāa Thā tướng Chính phā quy định 

về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dÿng kho 

số viễn thông, tên miền internet 

01/6/2021 

3 Thông tư 02/2007/TT-BTTTT 

ngày 13/12/2007 
Hướng dẫn thực hiện quy định về 

quản lý giá cước dịch vÿ bưu chính, 
viễn thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 

4 Thông tư 16/2011/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2011 
Quy định về kiểm định thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến điện 
Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị 
viễn thông, đài vô tuyến điện 

01/6/2020 

5 Thông tư 17/2011/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2011 
Ban hành Danh mÿc thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến điện bắt buộc 

kiểm định 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 

01/6/2020 

6 Thông tư 18/2011/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2011 
Ban hành Quy trình kiểm định trạm 

gốc điện thoại di động mặt đất công 

cộng 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

01/6/2020 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9944/16_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9944/16_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9946/18_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9946/18_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9946/18_2011_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 
7 Thông tư 22/2011/TT-BTTTT 

ngày 02/08/2011 
Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ 

mạng thông tin di động mặt đất đến 

mạng viễn thông cố định mặt đất nội 

hạt 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 

05/3/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định giá cước kết nối cuộc 

gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt 

đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất 

nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất 

toàn quốc 

01/5/2020 

8 Thông tư 21/2013/TT-BTTTT 

ngày 18/12/2013 

Quy định doanh thu dịch vÿ viễn 

thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT ngày 

31/12/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về thuyết minh doanh 

thu dịch vÿ viễn thông 

01/4/2020 

9 Thông tư 08/2014/TT-BTTTT 

ngày 30/7/2014 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng dịch vÿ IPTV trên mạng viễn 

thông công cộng cố định do Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ truyền hình cáp 

giao thức Internet (IPTV)= 

01/5/2022 

10 Thông tư 10/2014/TT-BTTTT 

ngày 28/8/2014 
Thông tư Ban hành <Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng dịch vÿ 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 09/2019/TT-BTTTT ngày 

16/8/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

01/3/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10129/10_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10129/10_2014_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
truy nhập Internet trên mạng viễn 

thông di động mặt đất IMT-2000= 
Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

internet trên mạng viễn thông di động mặt đất" 
11 Thông tư 12/2014/TT-BTTTT 

ngày 02/10/2014 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT ngày 

16/8/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

internet băng rộng cố định mặt đất" 

01/3/2020 

12 Thông tư 02/2015/TT-BTTTT 

ngày 27/02/2015 
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tương thích điện từ đối với các 

thiết bị đầu cuối và phÿ trợ trong hệ 

thống thông tin di động GSM và 

DCS" 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT ngày 

04/10/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu 

cuối và phÿ trợ trong hệ thống thông tin di 

động= 

01/7/2020 

13 Thông tư 08/2015/TT-BTTTT 

ngày 25/3/2015 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tín hiệu truyền hình cáp tương tự 

tại điểm kết nối thuê bao do Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 

30/9/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự 

tại điểm kết nối thuê bao= 

01/4/2021 

14 Thông tư 22/2015/TT-BTTTT 

ngày 17/8/2015 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 

31/12/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

01/7/2021 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10129/10_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10129/10_2014_TT-BTTTT.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-22-2015-TT-BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-288377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-22-2015-TT-BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-288377.aspx


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành 
Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến= 
15 Thông tư 23/2015/TT-BTTTT 

ngày 17/8/2015 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

W-CDMA FDD do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 

31/12/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2021 

16 Thông tư 35/2015/TT-BTTTT 

ngày 15/12/2015 
Quy định Danh mÿc dịch vÿ viễn 

thông bắt buộc quản lý chất lượng 
Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT ngày 

04/11/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Danh mÿc dịch vÿ viễn 

thông bắt buộc quản lý chất lượng 

15/12/2020 

17 Thông tư 40/2015/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2015 
Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia chất lượng dịch vÿ điện thoại trên 

mạng viễn thông di động mặt đất= 

Hết hiệu lực bởi : 

Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT ngày 

29/11/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ điện thoại trên 

mạng viễn thông di động mặt đất= 

01/7/2023 

18 Thông tư 01/2016/TT-BTTTT 

ngày 25/01/2016 
Sửa đổi, bổ sung một số quy định cāa 

Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT 

ngày 18 tháng 12 năm 2013 cāa Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT ngày 

31/12/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về thuyết minh doanh 

thu dịch vÿ viễn thông 

01/4/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-22-2015-TT-BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-288377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-22-2015-TT-BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-288377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-287854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-287854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-287854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-287854.aspx
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13604/01_2016_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13604/01_2016_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13604/01_2016_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13604/01_2016_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
Quy định doanh thu dịch vÿ viễn 

thông 
19 Thông tư 09/2016/TT-BTTTT 

ngày 30/3/2016 
Quy định chi tiết danh mÿc, đối tượng 

thÿ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá 

cước, khung giá cước sử dÿng và mức 

hỗ trợ cung cấp dịch vÿ viễn thông 

công ích đến năm 2020 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 

14/02/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định danh mÿc, đối tượng 

thÿ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa 
dịch vÿ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung 

cấp dịch vÿ viễn thông công ích đến năm 2020 

01/4/2020 

20 Thông tư 16/2016/TT-BTTTT 

ngày 28/6/2016 
Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử 

dÿng tên miền Internet được cấp 

không thông qua đấu giá 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

29/10/2021 

21 Thông tư 43/2017/TT-BTTTT 

ngày 27/12/2017 
Quy định mức giá cước tối đa dịch vÿ 

trên mạng truyền số liệu chuyên dùng 

cāa các cơ quan Đảng, Nhà nước 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 

22 Thông tư 11/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 
Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT 

ngày 26 tháng 3 năm 2013 cāa Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 

04/11/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

15/12/2020 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13604/01_2016_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13604/01_2016_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
quy định về quản lý chất lượng dịch 

vÿ viễn thông 
Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 

tháng 3 năm 2013 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về quản lý chất 

lượng dịch vÿ viễn thông 
23 Thông tư 12/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa 

Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 

30 tháng 6 năm 2011 cāa Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành Danh mÿc thiết bị viễn thông và 

đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 

 

01/6/2020 

24 Thông tư 14/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa 

Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 

30 tháng 6 năm 2011 cāa Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành Quy trình kiểm định trạm gốc 

điện thoại di động mặt đất công cộng 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 

01/6/2020 

25 Thông tư 40/2017/TT-BTTTT 

ngày 15/12/2017 
Sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-

BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 

cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về quản lý và 

sử dÿng kho số viễn thông  

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 30/2021/TT-BTTTT ngày 

31/12/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-

BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 cāa Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về quản lý và sử dÿng kho số viễn thông 

15/02/2022 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-40-2017-TT-BTTTT-sua-doi-Thong-tu-25-2015-TT-BTTTT-su-dung-kho-so-vien-thong-362015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-40-2017-TT-BTTTT-sua-doi-Thong-tu-25-2015-TT-BTTTT-su-dung-kho-so-vien-thong-362015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-40-2017-TT-BTTTT-sua-doi-Thong-tu-25-2015-TT-BTTTT-su-dung-kho-so-vien-thong-362015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-40-2017-TT-BTTTT-sua-doi-Thong-tu-25-2015-TT-BTTTT-su-dung-kho-so-vien-thong-362015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-40-2017-TT-BTTTT-sua-doi-Thong-tu-25-2015-TT-BTTTT-su-dung-kho-so-vien-thong-362015.aspx


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
26 Thông tư 42/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 
Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT 

ngày 29 tháng 12 năm 2014 cāa Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều cāa Luật Xuất bản, 

Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21 tháng 11 năm 2013 cāa Chính phā 

quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xuất bản 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 

07/02/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều cāa Luật Xuất bản và Nghị 
định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 

năm 2013 cāa Chính phā quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 

01/4/2020 

27 Thông tư 48/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 
Quy định giá cước kết nối đối với 

cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố 

định mặt đất nội hạt vào mạng thông 

tin di động mặt đất toàn quốc và giá 

cước kết nối đối với cuộc gọi thoại 

giữa hai mạng thông tin di động mặt 

đất toàn quốc 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 

05/3/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định giá cước kết nối cuộc 

gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt 

đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất 

nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất 

toàn quốc 

01/5/2020 

28 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT 

ngày 19/7/2019 
Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT 

ngày 18 tháng 8 năm 2015 cāa Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định về quản lý và sử dÿng tài 

nguyên Internet 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 

08/12/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 

18/8/2015 cāa Bộ Thông tin và Truyền thông 

về quản lý và sử dÿng tài nguyên Internet 

07/02/2022 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
29 Thông tư 08/2019/TT-BTTTT 

ngày 16/8/2019 
Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất= 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 20/2022/TT-BTTTT ngày 

29/11/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất= 

01/7/2023 

30 Thông tư 
liên tịch 

01/2007/TTLT-BTTTT-

BXD ngày 10/12/2007 
Hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử 

dÿng thùng thư bưu chính, hệ thống 

cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp 

truyền hình trong các tòa nhà nhiều 

tầng có nhiều chā sử dÿng 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 

30/6/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ 

các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 

15/8/2021 

31 Thông tư 
liên tịch 

07/2012/TTLT-BTTTT-

BVHTTDL ngày 

19/6/2012 

Quy định trách nhiệm cāa doanh 

nghiệp cung cấp dịch vÿ trung gian 

trong việc bảo hộ quyền tác giả và 

quyền liên quan trên môi trường mạng 

Internet và mạng viễn thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

30/11/2023 

32 Thông tư 
liên tịch 

15/2016/TTLT-BTTTT-

BXD ngày 22/6/2016 
Hướng dẫn quản lý việc xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông 

thÿ động 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 

30/6/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ 

các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 

15/8/2021 

33 Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT 

ngày 17/7/2008 
Ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với 

cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và 

liên lạc di động gọi cố định 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 

05/3/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

01/5/2020 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
Truyền thông quy định giá cước kết nối cuộc 

gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt 

đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất 

nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất 

toàn quốc 
34 Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT 

ngày 08/12/2008 
Ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với 

liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông 

cố định vào mạng điện thoại di động 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 

05/3/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định giá cước kết nối cuộc 

gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt 

đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất 

nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất 

toàn quốc 

01/5/2020 

TỔNG SÞ: 34 V�N BÀN 
XII. L)NH VþC XUÂT BÀN, IN VÀ PHÁT HÀNH 

1 Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động báo chí, xuất bản 
Bị thay thế và hết hiệu lực bởi: 

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 cāa Chính phā quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 cāa Chính phā sửa đổi bổ 

sung một số điều cāa Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 

27/01/2022 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 

dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020   
2 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2014 
Thông tư Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều cāa Luật 

Xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 

năm 2013 cāa Chính phā quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xuất bản 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 

07/02/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều cāa Luật Xuất bản và Nghị 
định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 

năm 2013 cāa Chính phā quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 

01/4/2020 

3 Thông tư 16/2015/TT-BTTTT 

ngày  17/06/2015 
Quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 

năm 2013 cāa Chính phā về xuất 

khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh 
vực in, phát hành xuất bản phẩm 

Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày  

28/12/2018 Ban hành Danh mÿc hàng hóa nhập 

khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành 

xuất bản phẩm 

12/02/2019 

4 Thông tư 41/2016/TT-BTTTT 

ngày  26/12/2016 
Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 

Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT 

ngày 17 tháng 6 năm 2015 cāa Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 

năm 2013 cāa Chính phā về xuất 

khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh 
vực in, phát hành xuất bản phẩm 

Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày  

28/12/2018 Ban hành Danh mÿc hàng hóa nhập 

khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành 

xuất bản phẩm 

12/02/2019 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10144/23_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10144/23_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10144/23_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10144/23_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10144/23_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10144/23_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10144/23_2014_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
5 Thông tư 07/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/5/2018 
Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất 

bản phẩm sử dÿng ngân sách nhà nước 
Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 

31/12/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn thực hiện xuất bản 

phẩm sử dÿng ngân sách nhà nước do Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

18/02/2022 

TỔNG SÞ: 05 V�N BÀN 
XIII. L)NH VþC THANH TRA 

1 Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động báo chí, xuất bản 
Bị thay thế và hết hiệu lực bởi: 

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 cāa Chính phā quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 cāa Chính phā sửa đổi bổ 

sung một số điều cāa Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 

số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 

dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020   

27/01/2022 

2 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

15/4/2020 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dich điện tử 
TỔNG SÞ: 02 V�N BÀN 

XIV. L)NH VþC CƠ CÂU TỔ CHĀC - THI ĐUA, KHEN TH¯ỞNG 
1 Nghị định 17/2017/NĐ-CP ngày 

17/02/2017 
Quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 

cāa Chính phā quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

26/7/2022 

2 Nghị định 118/2017/NĐ-CP ngày 

26/10/2017 
Quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức cāa Thông tấn 

xã Việt Nam 

Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 87/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 

cāa Chính phā quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Thông tấn xã 

Việt Nam 

01/11/2022 

3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 

04/01/2018 
Quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức cāa Đài Truyền 

hình Việt Nam 

Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 08/9/2022 

cāa Chính phā quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Đài Truyền 

hình Việt Nam 

08/9/2022 

4 Nghị định 03/2018/NĐ-CP ngày 

04/1/2018 
Quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức cāa Đài Tiếng 

nói Việt Nam 

Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 92/2022/NĐ-CP ngày 10/11/2022 

cāa Chính phā quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Đài tiếng nói 

Việt Nam 

10/11/2022 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
5 Nghị định 34/2020/NĐ-CP ngày 

17/3/2020 
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 

02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 

năm 2018 cāa Chính phā quy định 

chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức Đài Truyền hình Việt 

Nam 

Bị thay thế bởi: 

Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 08/9/2022 

cāa Chính phā quy định chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Đài Truyền 

hình Việt Nam 

08/9/2022 

6 Thông tư 45/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công 

nghệ thông tin 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 

30/6/2022  cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông  quy định về mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 

viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, 

an toàn thông tin 

15/8/2022 

7 Thông tư 29/2020/TT-BTTTT 

ngày 28/10/2020 

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối 

với chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành công nghệ thông tin 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 

30/6/2022  cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông  quy định về mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 

viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, 

an toàn thông tin 

15/8/2022 

8 Thông tư 
liên tịch 

17/2010/TTLT-BTTTT-

BNV ngày 27/7/2010 

Hướng dẫn thực hiện chức năng, 
nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức cāa Đài Phát thanh và Truyền 

hình thuộc Āy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 

30/11/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

30/11/2023 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc 

Āy ban nhân dân cấp huyện 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành, liên tịch ban hành 

9 Thông tư 
liên tịch 

06/2016/TTLT-BTTTT-

BNV ngày 10/3/2016 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Sở 

Thông tin và Truyền thông thuộc Āy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa 
và Thông tin thuộc Āy ban nhân dân 

cấp huyện 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 

29/7/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vÿ, 

quyền hạn cāa Sở Thông tin và Truyền thông 

thuộc Āy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn 
hóa và Thông tin thuộc Āy ban nhân dân cấp 

huyện 

15/9/2022 

10 Thông tư 
liên tịch 

11/2016/TTLT-BTTTT-

BNV ngày 07/4/2016 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp cāa các chức danh 

viên chức biên tập viên, phóng viên, 

biên dịch viên và đạo diễn truyền hình 

thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 

26/8/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên 

chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên 

và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành 

thông tin và truyền thông 

10/10/2022 

11 Quyết định 11/2008/QĐ-BTTTT 

ngày 28/3/2008 

Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vÿ Giám đốc và Phó Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Thông tư số  01/2019/TT-BTTTT  ngày  

05/03/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh 

Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông 

19/04/2019 

12 Quyết định 54/2008/QĐ-BTTTT 

ngày 12/12/2008 

Ban hành danh mÿc các vị trí công tác 

cāa cán bộ, công chức, viên chức 

không giữ chức vÿ lãnh đạo, quản lý 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 

01/2/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

17/3/2023 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
trong ngành Thông tin và Truyền 

thông phải thực hiện định kỳ chuyển 

đổi 

Truyền thông quy định Danh mÿc và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông tại chính quyền 

địa phương 

TỔNG SÞ: 12 V�N BÀN 
XV. L)NH VþC K¾ HO¾CH - TÀI CHÍNH 

1 Thông tư 09/2016/TT-BTTTT 

ngày 30/3/2016 

Quy định chi tiết danh mÿc, đối tượng 

thÿ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá 

cước, khung giá cước sử dÿng và mức 

hỗ trợ cung cấp dịch vÿ viễn thông 

công ích đến năm 2020 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 

14/02/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định danh mÿc, đối tượng 

thÿ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa 
dịch vÿ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung 

cấp dịch vÿ viễn thông công ích đến năm 2020 

01/4/2020 

2 Thông tư 15/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 03/2022/TT-BTTTT ngày 

22/6/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định hệ thống chỉ tiêu thống 

kê ngành thông tin và truyền thông 

15/8/2022 

3 Thông tư 
liên tịch 

225/2012/TTLT-BTC-

BKHĐT-BTTTT ngày 

26/12/2012 

hướng dẫn quản lý, sử dÿng kinh phí 

ngân sách nhà nước thực hiện Chương 
trình mÿc tiêu quốc gia đưa thông tin 
về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 29/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 

cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 
liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-

BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2012 cāa Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dÿng kinh 

10/7/2023 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai 

đoạn 2012 - 2015. 

TỔNG SÞ: 03 V�N BÀN 
XVI. L)NH VþC KHOA HÞC VÀ CÔNG NGHÞ 
1 Thông tư 28/2009/TT-BTTTT 

ngày 14/9/2009 
Quy định việc áp dÿng tiêu chuẩn, 

công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp 

cận, sử dÿng công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 

23/9/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định việc áp dÿng tiêu chuẩn, 

công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử 

dÿng sản phẩm, dịch vÿ thông tin và truyền 

thông 

01/01/2021 

2 Thông tư 03/2011/TT-BTTTT 

ngày 04/01/2011 

Quy định hoạt động xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn 

quốc gia thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 

22/11/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định hoạt động xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, 

tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý cāa Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

15/01/2020 

3 Thông tư 16/2011/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2011 

Quy định về kiểm định thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến điện 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị 
viễn thông, đài vô tuyến điện 

01/6/2020 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9944/16_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9944/16_2011_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
4 Thông tư 17/2011/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2011 

Ban hành Danh mÿc thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến điện bắt buộc 

kiểm định 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 

01/6/2020 

5 Thông tư 18/2011/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2011 

Ban hành Quy trình kiểm định trạm 

gốc điện thoại di động mặt đất công 

cộng 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 

01/6/2020 

6 Thông tư 08/2014/TT-BTTTT 

ngày 30/7/2014 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng dịch vÿ IPTV trên mạng viễn 

thông công cộng cố định do Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ truyền hình cáp 

giao thức Internet (IPTV)= 

01/5/2022 

7 Thông tư 10/2014/TT-BTTTT 

ngày 28/8/2014 

Thông tư Ban hành <Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng dịch vÿ 

truy nhập Internet trên mạng viễn 

thông di động mặt đất IMT-2000= 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 09/2019/TT-BTTTT ngày 

16/8/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

internet trên mạng viễn thông di động mặt đất" 

01/3/2020 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9945/17_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9946/18_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9946/18_2011_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9946/18_2011_TT-BTTTT.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2014-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-dich-vu-IPTV-mang-vien-thong-cong-cong-co-dinh-241682.aspx
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10129/10_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10129/10_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10129/10_2014_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10129/10_2014_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
8 Thông tư 12/2014/TT-BTTTT 

ngày 02/10/2014 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT ngày 

16/8/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

internet băng rộng cố định mặt đất" 

01/3/2020 

9 Thông tư 21/2014/TT-BTTTT 

ngày 16/12/2014 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tương thích điện từ đối với thiết 

bị thông tin vô tuyến điện= 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 

29/11/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị 
thông tin vô tuyến điện= 

01/5/2023 

10 Thông tư 02/2015/TT-BTTTT 

ngày 27/02/2015 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tương thích điện từ đối với các 

thiết bị đầu cuối và phÿ trợ trong hệ 

thống thông tin di động GSM và 

DCS" 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT ngày 

04/10/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu 

cuối và phÿ trợ trong hệ thống thông tin di 

động= 

01/7/2020 

11 Thông tư 08/2015/TT-BTTTT 

ngày 25/3/2015 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tín hiệu truyền hình cáp tương tự 

tại điểm kết nối thuê bao do Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 

30/9/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự 

tại điểm kết nối thuê bao= 

01/4/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tin-hieu-truyen-hinh-cap-269193.aspx


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
12 Thông tư 22/2015/TT-BTTTT 

ngày 17/8/2015 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 

31/12/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2021 

13 Thông tư 23/2015/TT-BTTTT 

ngày 17/8/2015 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

W-CDMA FDD do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 

31/12/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2021 

14 Thông tư 40/2015/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia chất lượng dịch vÿ điện thoại trên 

mạng viễn thông di động mặt đất= 

Hết hiệu lực bởi : 

Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT ngày 

29/11/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ điện thoại trên 

mạng viễn thông di động mặt đất= 

01/7/2023 

15 Thông tư 07/2016/TT-BTTTT 

ngày 17/3/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về pin lithium cho thiết bị cầm 

tay= 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 

09/7/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay= 

01/07/2021 

16 Thông tư 12/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa 

Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 

Bị bãi bỏ bởi: 01/6/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-22-2015-TT-BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-288377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-22-2015-TT-BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-288377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-22-2015-TT-BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-288377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-22-2015-TT-BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-288377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-287854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-287854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-287854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2015-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-287854.aspx


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
30 tháng 6 năm 2011 cāa Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành Danh mÿc thiết bị viễn thông và 

đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 

 

17 Thông tư 14/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa 

Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 

30 tháng 6 năm 2011 cāa Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành Quy trình kiểm định trạm gốc 

điện thoại di động mặt đất công cộng 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 

13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mÿc và Quy trình 

kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định 

 

01/6/2020 

18 Thông tư 02/2018/TT-BTTTT 

ngày 13/4/2018 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị đầu cuối thông tin di 

động E-UTRA-Phần truy nhập vô 

tuyến= 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 

31/12/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2021 

19 Thông tư 04/2018/TT-BTTTT 

ngày  08/05/2018 

Quy định Danh mÿc sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

Thông tư số  05/2019/TT-BTTTT ngày  

09/07/2019 Quy định Danh mÿc sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

 

01/09/2019 

 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13967/14_2017_TT-BTTTT.html


STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
20 Thông tư 05/2019/TT-BTTTT 

ngày 09/7/2019 

Quy định Danh mÿc sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 

14/5/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Danh mÿc sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

01/7/2020 

21 Thông tư 08/2019/TT-BTTTT 

ngày 16/8/2019 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất= 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 20/2022/TT-BTTTT ngày 

29/11/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng dịch vÿ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất= 

01/7/2023 

22 Thông tư 11/2020/TT-BTTTT 

ngày 14/5/2020 

Quy định Danh mÿc sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 

16/5/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Danh mÿc sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

01/7/2022 

23 Thông tư 01/2021/TT-BTTTT 

ngày 14/5/2021 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 

năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định Danh mÿc 

sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 

16/5/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Danh mÿc sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

01/7/2022 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 

cāa Bộ Thông tin và Truyền thông 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

24 Thông tư 02/2022/TT-BTTTT 

ngày 16/5/2022 

Quy định Danh mÿc sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

Hết hiệu lực bởi: 

Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 

31/5/2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Danh mÿc sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin và 

Truyền thông  

15/7/2023 

TỔNG SÞ: 24 V�N BÀN 
XVII. L)NH VþC KHÁC 

1 Quyết định 

cāa TTgCP 

21/2019/QĐ-TTg ngày 

19/6/2019 

Danh mÿc bí mật nhà nước độ Tối mật 

cāa ngành thông tin và truyền thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 

18/02/2021 cāa Thā tướng Chính phā bãi bỏ 

các văn bản quy phạm pháp luật do Thā tướng 

Chính phā ban hành về xác định khu vực cấm, 

địa điểm cấm và danh mÿc bí mật nhà nước độ 

Tuyệt mật, Tối mật 

10/4/2021 

2 Thông tư 19/2017/TT-BTTTT 

ngày 12/9/2017 

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước trong ngành thông tin và truyền 
thông 

Bị bãi bỏ bởi: 

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 

29/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành 

29/10/2021 



STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban hành 

v�n bÁn 
Tên gßi cÿa v�n bÁn Lý do h¿t hißu lÿc, ng°ng hißu lÿc 

Ngày h¿t hißu 
lÿc, ng°ng hißu 

lÿc 
3 Thông tư 10/2018/TT-BTTTT 

ngày 29/6/2018 

Quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông 

Bị thay thế bởi: 

Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 

22/6/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành thông tin và truyền thông 

15/8/2022 

TỔNG SÞ: 03 V�N BÀN 
 


